Bộ Môn: Cung cấp điện
[bookmark: _GoBack]2.3.1. Tổ chức thực hiện quy định về chuyên môn nghiệp vụ….
* Kế hoạch biên soạn tập bài giảng (người tham gia, số lượng, chất lượng…)
	TT
	HỌ VÀ TÊN GV
	HỌC PHẦN
	HỆ ĐÀO TẠO
	BIÊN SOẠN TẬP  BÀI GIẢNG

	
	
	
	CĐ
	CĐN
	TCCN
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	Nguyễn Minh Đức Cường
	- TT Điện cơ bản
	x
	x
	
	x
	x
	
	

	
	
	- Thiết kế mạng điện gia dụng
	
	x
	x
	
	
	x
	x

	
	
	-Kỹ thuật lắp đặt điện
	
	x
	x
	
	
	x
	x

	2


	Hồ Văn Lý

	- Thiết bị điện dân dụng
	 
	x
	x
	x
	x
	
	

	
	
	- Thiết bị nhiệt gia dụng
	 
	x
	x
	
	
	x
	x

	
	
	- Mạch điện chiếu sáng cơ bản
	 
	x
	x
	
	
	x
	x

	3
 
 
	Đỗ Huỳnh Thanh Phong


	-Truyền động điện và ứng dụng
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	
	
	- Điện cơ bản
	
	x
	
	
	
	x
	

	
	
	- Hệ thống điện căn hộ đường ống PVC nổi
	
	x
	x
	
	
	
	x

	4
 
 
 
	 Nguyễn Anh Tăng
 
	-Mạng cung cấp điện
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	
	
	- Nhà máy điện và trạm
	x
	x
	
	
	
	x
	x

	
	
	- Bảo vệ rơle
	x
	x
	
	
	
	x
	x

	
	
	 -Kỹ thuật chiếu sáng
	x
	
	
	
	
	x
	










* Kế hoạch xây dựng đề cương bài giảng…
	TT
	HỌ VÀ TÊN GV
	HỌC PHẦN
	HỆ ĐÀO TẠO
	BIÊN SOẠN ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

	
	
	
	CĐ
	CĐN
	TCCN
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	Nguyễn Minh Đức Cường
	- TT Điện cơ bản
	x
	x
	
	x
	
	
	

	
	
	- Thiết kế mạng điện gia dụng
	
	x
	x
	
	x
	
	

	
	
	-Kỹ thuật lắp đặt điện
	
	x
	x
	
	x
	
	

	2


	Hồ Văn Lý

	- Thiết bị điện dân dụng
	 
	x
	x
	
	x
	
	

	
	
	- Thiết bị nhiệt gia dụng
	 
	x
	x
	x
	
	
	

	
	
	- Mạch điện chiếu sáng cơ bản
	 
	x
	x
	x
	
	
	

	3
 
 
	Đỗ Huỳnh Thanh Phong


	-Truyền động điện và ứng dụng
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	
	
	- Điện cơ bản
	
	x
	
	x
	
	
	

	
	
	- Hệ thống điện căn hộ đường ống PVC nổi
	
	x
	x
	
	x
	
	

	4
 
 
 
	 Nguyễn Anh Tăng
 
	-Mạng cung cấp điện
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	
	
	- Nhà máy điện và trạm
	x
	x
	
	x
	
	
	

	
	
	- Bảo vệ rơle
	x
	x
	
	
	x
	
	

	
	
	 -Kỹ thuật chiếu sáng
	x
	
	
	
	x
	
	





